
  

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 616/QĐ-HĐTS Sơn La, ngày 03 tháng 8 năm 2026 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xác định điểm trúng tuyển và công nhận danh sách thí sinh trúng 

tuyển trình độ trung cấp năm 2026 (Đợt 2) 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 124/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, được sửa đổi bởi Luật Giáo dục 

123/2025/QH15; 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao 

đẳng; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu 

tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 

55/2026/ GCNĐKHĐ- GDNNGDTX ngày 10/6/2026 của Cục Giáo dục nghề 

nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-CĐSL ngày 03/3/2026 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của 

Trường Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-CĐSL ngày 24/12/2025 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Cao đẳng, 

Trung cấp tại Trường Cao đẳng Sơn La năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-CĐSL ngày 12/3/2026 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1246/QĐ-CĐSL 

ngày 24/12/2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về ban Quy chế tuyển 

sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp tại Trường Cao đẳng Sơn La năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-CĐSL ngày 10/7/2026 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1246/QĐ-CĐSL 

ngày 24/12/2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban Quy chế 

tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp tại Trường Cao đẳng Sơn La năm 2026 

Căn cứ Công văn số 3255/CAT-PX03 ngày 13/7/2026 của Công an tỉnh Sơn 

La về việc phối họp thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện học 

tập đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 



  

 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh năm 2026 số 76/BB-HĐTS ngày 

03/8/2026; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh Trường Cao 

đẳng Sơn La. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xác định và công bố điểm trúng tuyển 11 ngành/nghề trình độ 

trung cấp năm 2026 (đợt 2) cụ thể như sau: 

TT Tên nghề 
Mã 

ngành/nghề 
Tổ hợp môn 

Số lượng thí 

sinh trúng 

tuyển 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Ghi 

chú 

1 

Nghệ thuật biểu diễn 

múa dân gian dân 

tộc 

5210207 
Toán học- Ngữ văn-

Năng khiếu 
30 20.35  

2 Organ 5210224 
Toán học- Ngữ văn-

Năng khiếu 
15 20.95  

3 
Biểu diễn nhạc cụ 

truyền thống 
5210216 

Toán học- Ngữ văn-

Năng khiếu 
3 19.15  

4 Hội họa 5210103 
Toán học- Ngữ văn-

Năng khiếu 
5 19.25  

5 Thanh nhạc 5210225 
Toán học- Ngữ văn-

Năng khiếu 
9 21.65  

6 Quản trị khách sạn 5810201 
Ngữ văn- Toán học-

Lịch sử và Địa lý 
35 21.55  

7 Quản lý văn hóa 5340436 
Ngữ văn- Lịch sử- Địa 

lý; 
35 21.55  

8 Pháp luật 5380101 
Ngữ văn- Toán học-

Lịch sử và Địa lý 
35 21.55  

9 
Văn thư hành 

chính 
5320301 

Ngữ văn- Toán học-

Lịch sử và Địa lý 
35 20.25  

10 Trồng trọt - BVTV 5260111 
Toán học- Sinh học-

Hóa học; 
35 20.75  

11 
Nghiệp vụ bán 

hàng 
5340119 

Toán học- Ngữ văn -

Khoa học tự nhiên 
35 19.85  

 

Điều 2. Công nhận danh sách 272 thí sinh trúng tuyển trình độ trung cấp 

năm 2026 (đợt 2) vào học các ngành/nghề tại trường Cao đẳng Sơn La. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 3. Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm công bố, 

danh sách thí sinh tuyển thẳng, hoàn thiện Giấy báo trúng tuyển và nhập học cho 

thí sinh, phối hợp với các phòng, khoa chuẩn bị tốt việc tiếp sinh. 

Phòng Tổ chức cán bộ - Công tác học sinh sinh viên, Phòng Đào tạo có 

trách nhiệm tiếp sinh, sắp xếp lớp học, tổ chức đào tạo theo đúng chương trình, 

kế hoạch của nhà trường và các quy chế, quy định hiện hành. 

Thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm làm thủ tục nhập học và tham gia học 



  

 

tập theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường. 

Điều 4. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Công tác Học sinh, sinh viên, Trưởng 

phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các phòng, Khoa, Trung tâm, đơn vị trực thuộc 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy Trường (Báo cáo); 

- Ban Giám hiệu (Chỉ đạo); 

- Như Điều 4 (Thực hiện); 

- Trung tâm TT-TV (Công khai); 

- Lưu: VT, P.TCCB-CTHSSV, T.TSHN. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Đức Long 



  

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP ĐỢT 2 – NĂM 2026 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 616 /QĐ-HĐTS ngày 03/8/2026 của Chủ động Hội đồng tuyển sinh) 

STT CMND Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Địa chỉ liên hệ 

Điểm 

KV 

Điểm 

DTUT 

Toán 

học 

Ngữ 

văn 

Khoa 

học 

tự 

nhiên 

Lịch 

sử 

Địa 

lý 

Lịch 

sử 

& 

Địa 

lý 

Hóa 

học 

Vật 

lý 

Sinh 

học 

Năng 

khiếu 

Điểm 

chuẩn 
Tên ngành 

Điểm 

XT 

Ghi 

chú 

I Trung cấp Hội họa 

1 014311002169 THÀO THỊ ÍA 10/08/2011 Nữ Mông 

Bản Hua Lành - Xã 

Muổi Nọi - Huyện 

Thuận Châu - Sơn 

La 

0,75 2 6,2 5,2        8 19,25 
Trung cấp Hội 

họa 
22,15  

2 014311012324 LÝ THỊ SÊNH 02/02/2011 Nữ Mông 

Bản Buôm Khoang - 

Xã Phiêng Pằn - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 5 6,5        7 19,25 
Trung cấp Hội 

họa 
21,25  

3 014311008193 LÝ THỊ CHÚ 26/04/2011 Nữ Mông 

Bản Buôm Khoang - 

Xã Phiêng Pằn - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 5 6        7 19,25 
Trung cấp Hội 

họa 
20,75  

4 014211016673 LÊ THIÊN TÂN 15/05/2011 Nam Kinh 

Tiểu khu 14 - Xã 

Mường Giàng - 

Huyện Quỳnh Nhai - 

Sơn La 

0,75 0 6,5 5,6        7 19,25 
Trung cấp Hội 

họa 
19,85  

5 014211001735 
CẦM MINH 

QUYẾT 
13/06/2011 Nam Thái 

Bản Phung - Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 5 5,5        6 19,25 
Trung cấp Hội 

họa 
19,25  

II Trung cấp Nghệ thuật biểu diễn múa DGDT 

1 014312002754 HÀ PHƯƠNG ANH 14/02/2012 Nữ Thái 

Tổ 2 - Phường 

Chiềng An - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 7,5 8,1        7 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

25,35  

2 014310015294 
TÒNG THỊ 

KHÁNH BĂNG 
17/01/2010 Nữ Thái 

Bản Kềm - Xã 

Chiềng Ngần - 

Thành phố Sơn La - 

Sơn La 

0,75 2 6,2 7,4        8,5 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

24,85  

3 014311010720 
TÒNG THỊ BÍCH 

CHÂM 
07/08/2011 Nữ Thái 

Bản Cá Láp - Xã 

Chiềng Ngần - 

Thành phố Sơn La - 

Sơn La 

0,75 2 6,8 6,8        8 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

24,35  

4 014311014644 
VÌ THỊ QUỲNH 

TRÂM 
27/11/2011 Nữ Thái 

Bản Áng Ưng - Xã 

Chiềng Mai - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,9 6,8        7,5 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

23,95  

5 014311002507 
LÈO THỊ BẢO 

NGỌC 
10/11/2011 Nữ Thái 

Bản Thống Nhất  - 

Xã Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 7,2 6,9        7 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

23,85  



  

 

6 014308013010 
LÒ THỊ DIỄM 

KIỀU 
04/10/2008 Nữ Thái 

Bản Trung Tâm - 

Phường Chiềng An - 

Thành phố Sơn La - 

Sơn La 

0,75 2 6,6 6,8        7,5 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

23,65  

7 014310013381 
TÒNG THỊ KIM 

HUỆ 
26/07/2010 Nữ Thái 

Bản Púng - Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 6,4 6,4        7,5 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

23,05  

8 014311000493 HOÀNH ANH ĐÀI 02/04/2011 Nữ Thái 

Bản Mảy - Xã 

Mường Chanh - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 5,8 5,9        8,5 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

22,95  

9 014311013718 
MÙI THỊ NGÂN 

HÀ 
07/10/2011 Nữ Mường 

Bản Trung Phong - 

Xã Bắc Phong - 

Huyện Phù Yên - 

Sơn La 

0,75 2 5,2 6,1        8,5 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

22,55  

10 014311014749 LÒ THỊ YẾN NHI 11/04/2011 Nữ Thái 

Bản Có Mòn - 

Phường Chiềng An - 

Thành phố Sơn La - 

Sơn La 

0,75 2 5,8 6,5        7,5 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

22,55  

11 014311006168 CÀ THỊ KIM HUỆ 26/01/2011 Nữ Thái 

Bản Cang - Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 6,7 5,5        7,5 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

22,45  

12 014312004427 HÀ HÀ LINH 19/11/2012 Nữ Thái 

Bản Nà Chá - Xã Tô 

Múa - Huyện Mộc 

Châu - Sơn La 

0,75 2 7,1 5,6        7 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

22,45  

13 014311005818 VỪ THỊ LAN ANH 06/09/2011 Nữ Mông 

cao sơn  - Xã Chiềng 

Sung - Huyện Mai 

Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,2 5,9        7,5 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

22,35  

14 014311014997 
LÒ THỊ BẢO 

CHÂU 
18/02/2011 Nữ Thái 

Bản Đông Khùa - 

Xã Chiềng Hặc - 

Huyện Yên Châu - 

Sơn La 

0,75 2 5,9 5,5        8 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

22,15  

15 014211003807 LÒ MẠNH TUẤN 20/11/2011 Nam Thái 

Tổ 9 - Phường 

Chiềng An - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 6,6 5,8        7 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

22,15  

16 014311013954 SỘNG THỊ ĐƠ 09/11/2011 Nữ Mông 

Bản Huổi Khe - Xã 

Chiềng Khoong - 

Huyện Sông Mã - 

Sơn La 

0,75 2 6,3 6,1        7 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

22,15  

17 014311014847 
LƯỜNG THỊ 

MINH CHUYÊN 
15/02/2011 Nữ Thái 

Bản Ỏ - Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 5,9 6,5        7 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

22,15  

18 014310015322 VÀNG PẠ DÊNH 23/04/2010 Nữ Mông 

Bản Háng Lìa - Xã 

Chiềng Khoong - 

Huyện Sông Mã - 

Sơn La 

0 2 6,2 6,7        7 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

21,9  

19 014311009969 THÀO THỊ NÊNH 07/04/2011 Nữ Mông 

Sài Khao - Xã 

Mường Cai - Huyện 

Sông Mã - Sơn La 

0,75 2 5,5 5,9        7,5 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

21,65  



  

 

20 014311012036 
QUÀNG LINH 

GIANG 
30/05/2011 Nữ Thái 

Bản Chậu Cọ - 

phường chiềng cơi - 

Xã Chiềng Cơi - 

Thành phố Sơn La - 

Sơn La 

0,75 2 5,5 5,4        8 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

21,65  

21 014210015853 THÀO A DANH 02/09/2010 Nam Mông 

Bản Sài Khao - Xã 

Mường Cai - Huyện 

Sông Mã - Sơn La 

0,75 2 5,7 5,5        7,5 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

21,45  

22 014212008394 LÒ VĂN HÙNG 07/07/2012 Nam Thái 

Bản Nà Viềng - Xã 

Mường Khiêng - 

Huyện Thuận Châu - 

Sơn La 

0,75 2 5,2 5,5        8 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

21,45  

23 014310006520 CẦM TÚ UYÊN 29/03/2010 Nữ Thái 

Tổ 9 - Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 5,2 5,2        8 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

21,15  

24 014311008780 THÀO THỊ MO 23/04/2011 Nữ Mông 

Bản Sài Khao, xã 

Chiêng Khoong, 

huyện sông mã, tỉnh 

Sơn La - Xã Chiềng 

Khoong - Huyện 

Sông Mã - Sơn La 

0,75 2 5,3 6        7 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

21,05  

25 014212007634 
TÒNG ĐỨC 

NGUYÊN 
02/09/2012 Nam Thái 

Nà Viềng - Xã 

Mường Khiêng - 

Huyện Thuận Châu - 

Sơn La 

0,75 2 6 5,2        7 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

20,95  

26 014311004953 
LÈO THÙY HOÀI 

BĂNG 
01/10/2011 Nữ Thái 

Tổ 9 - Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 5,4 5,8        7 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

20,95  

27 014210010040 SỘNG A CU 21/03/2010 Nam Mông 

Huổi Khe - Xã 

Chiềng Khoong - 

Huyện Sông Mã - 

Sơn La 

0,75 2 5,1 5,8        7 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

20,65  

28 014311012452 PHẠM KIỀU ANH 18/08/2011 Nữ Kinh 

Tổ 5 Quyết Tâm - 

Phường Tô Hiệu - 

Thành phố Sơn La - 

Sơn La 

0,75 0 5,2 6,7        8 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

20,65  

29 014313004038 ĐINH TỐ UYÊN 15/09/2013 Nữ Kinh 

Bản Đông - Xã 

Muổi Nọi - Huyện 

Thuận Châu - Sơn 

La 

0,75 0 5,6 6,6        7,5 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

20,45  

30 014209004136 THÀO A CỤ 18/06/2009 Nam Mông 

Bản Sài Khao - Xã 

Chiềng Khoong - 

Huyện Sông Mã - 

Sơn La 

0,75 2 4,9 5,2        7,5 20,35 

Trung cấp Nghệ 

thuật biểu diễn 

múa DGDT 

20,35  

III Trung cấp Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 

1 014315002336 
NGUYỄN HOÀNG 

CHI 
15/02/2015 Nữ Kinh 

Tổ 2 - Phường 

Quyết Tâm - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 0 9 8        9 19,15 

Trung cấp Biểu 

diễn nhạc cụ 

truyền thống 

26,75  



  

 

2 014211006448 GIÀNG A PHONG 12/06/2011 Nam Mông 

Bản Lũng Xá - Vân 

Hồ - Huyện Vân Hồ 

- Sơn La 

0,75 2 5,4 5,3        7 19,15 

Trung cấp Biểu 

diễn nhạc cụ 

truyền thống 

20,45  

3 014211000021 GIÀNG A LÚ 10/02/2011 Nam Mông 

Bản Tà Dê - Vân Hồ 

- Huyện Vân Hồ - 

Sơn La 

0,75 2 5,2 5,2        6 19,15 

Trung cấp Biểu 

diễn nhạc cụ 

truyền thống 

19,15  

IV Trung cấp Organ 

1 014311002892 
GIÀNG THỊ NGỌC 

LAN 
14/12/2011 Nữ Mông 

Bản Nong É - Xã 

Chiềng Hoa - Huyện 

Mường La - Sơn La 

0,75 2 8,7 7,2        7 20,95 Trung cấp Organ 25,65  

2 014212006710 HẠNG A KÝ 22/09/2012 Nam Mông 

Suối păng - Xã Tà 

Xùa - Huyện Bắc 

Yên - Sơn La 

0,75 2 7,3 7,5        8 20,95 Trung cấp Organ 25,55  

3 014213008332 GIÀNG A MÀNH 17/01/2013 Nam Mông 

Suối On - Xã Kim 

Bon - Huyện Phù 

Yên - Sơn La 

0,75 2 6,7 6,6        8 20,95 Trung cấp Organ 24,05  

4 014210012076 
HOÀNG VĂN 

LUÂN 
31/10/2010 Nam Thái 

Bản Thạy Lốm 6/1 - 

Xã Chiềng Ban - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 7,2 6,2        7 20,95 Trung cấp Organ 23,15  

5 014311007968 GIÀNG THỊ CHUA 01/07/2011 Nữ Mông 

Bản Hua Pư  - Xã 

Chiềng Nơi - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,8 7        6 20,95 Trung cấp Organ 22,55  

6 014311002639 GIÀNG THỊ MÁI 04/09/2011 Nữ Mông 

Bản Hua Lu - Xã 

Chiềng Nơi - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 7 6,6        6 20,95 Trung cấp Organ 22,35  

7 014214016038 GIÀNG A DUA 06/03/2014 Nam Mông 

Dằn A - Xã Kim 

Bon - Huyện Phù 

Yên - Sơn La 

0,75 2 5,5 5,6        8 20,95 Trung cấp Organ 21,85  

8 014311004509 GIÀNG THỊ Y 03/10/2011 Nữ Mông 

Bản Hua Pư - Xã 

Phiêng Cằm - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,8 6,8        5,5 20,95 Trung cấp Organ 21,85  

9 014211009114 LÒ THANH NHÂN 01/10/2011 Nam Thái 

Bản Buống Khoang 

- Xã Muổi Nọi - 

Huyện Thuận Châu - 

Sơn La 

0,75 2 7 5,9        6 20,95 Trung cấp Organ 21,65  

10 014311010516 THÀO THỊ XÂU 27/05/2011 Nữ Mông 

Bản Suối Tọ  - Xã 

Suối Tọ - Huyện 

Phù Yên - Sơn La 

0,75 2 5,5 6,3        7 20,95 Trung cấp Organ 21,55  

11 014211006942 GIÀNG QUỐC KỲ 02/09/2011 Nam Mông 

Bản Suối Gióng - Xã 

Quang Huy - Huyện 

Phù Yên - Sơn La 

0,75 2 5,3 5,4        8 20,95 Trung cấp Organ 21,45  

12 014309005226 THÀO THỊ BẦU 04/05/2009 Nữ Mông 

Bản Hua Lành - Xã 

Bản Lầm - Huyện 

Thuận Châu - Sơn 

La 

0,75 2 5,5 7,1        6 20,95 Trung cấp Organ 21,35  

13 014313014162 HẠNG THỊ DUA 26/11/2013 Nữ Mông 

Xuối Păng - Xã Tà 

Xùa - Huyện Phù 

Yên - Sơn La 

0,75 2 5,1 5,2        8 20,95 Trung cấp Organ 21,05  



  

 

14 014212010770 THÀO A PHƯƠNG 29/11/2012 Nam Mông 

Bản Thín - Xã Kim 

Bon - Huyện Phù 

Yên - Sơn La 

0,75 2 6,1 5,2        7 20,95 Trung cấp Organ 21,05  

15 014211016119 VÀ A DO 21/02/2011 Nam Mông 

Bản Hua Pư - Xã 

Phiêng Cằm - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 4,9 5,3        8 20,95 Trung cấp Organ 20,95  

V Trung cấp Thanh nhạc 

1 014308006463 
LƯỜNG THỊ 

XUÂN 
07/01/2008 Nữ Thái 

Bản Pán - Xã 

Chiềng Ly - Huyện 

Thuận Châu - Sơn 

La 

0,75 2 6,2 7,4        8,5 21,65 
Trung cấp Thanh 

nhạc 
24,85  

2 014309006127 HÀ ANH THƯ 23/12/2009 Nữ Thái 

Bản Phụ Mẫu - Vân 

Hồ - Huyện Vân Hồ 

- Sơn La 

0,75 2 6,9 6,9        8 21,65 
Trung cấp Thanh 

nhạc 
24,55  

3 014207000355 LƯỜNG AN HIỆP 11/01/2007 Nam Thái 

Bản Ót Nọi - Xã 

Chiềng Cơi - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 6,6 7,2        8 21,65 
Trung cấp Thanh 

nhạc 
24,55  

4 014308012183 
QUÀNG THỊ ÁNH 

TUYẾT 
04/07/2008 Nữ Thái 

Bản Thín - Xã Sập 

Vạt - Huyện Yên 

Châu - Sơn La 

0,75 2 6,3 7        8,5 21,65 
Trung cấp Thanh 

nhạc 
24,55  

5 014310007108 ĐỖ PHÚC LÂM 04/05/2010 Nữ Kinh 

Bản Giàn - Xã 

Mường Bú - Huyện 

Mường La - Sơn La 

0 0 6,6 8        9 21,65 
Trung cấp Thanh 

nhạc 
23,6  

6 014311015554 VỪ DUYÊN MỸ 04/12/2011 Nữ Mông 

Bản Ten Ư - Xã 

Chiềng Sơ - Huyện 

Sông Mã - Sơn La 

0,75 2 5,8 6,1        8,5 21,65 
Trung cấp Thanh 

nhạc 
23,15  

7 014211014578 
PHÀNG ÂU 

DƯƠNG 
23/04/2011 Nam Mông 

Bản Háng Cao - Xã 

Tà Xùa - Huyện Bắc 

Yên - Sơn La 

0,75 2 5 6        8 21,65 
Trung cấp Thanh 

nhạc 
21,75  

8 014211003646 
MÙI PHƯƠNG 

NAM 
23/01/2011 Nam Mường 

Bản Mường An - 

Xuân Nha - Huyện 

Vân Hồ - Sơn La 

0,75 2 5,6 6,8        6,5 21,65 
Trung cấp Thanh 

nhạc 
21,65  

9 014308004374 
HOÀNG THỊ VÂN 

KIỀU 
04/05/2008 Nữ Thái 

Bản Mường Lựm - 

Xã Chiềng Hặc - 

Huyện Yên Châu - 

Sơn La 

0,75 2 6 6,9        6 21,65 
Trung cấp Thanh 

nhạc 
21,65  

VI Trung cấp Văn thư hành chính 

1 014311008911 
HOÀNG THU 

HƯƠNG 
15/01/2011 Nữ Thái 

Bản Thạy Lốm 6/1 - 

Xã Chiềng Mai - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 8 8    8,1     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
26,85  

2 014311013626 
LÒ THỊ HOÀI 

BĂNG 
23/04/2011 Nữ Thái 

Bản Củ - Xã Chiềng 

Mai - Huyện Mai 

Sơn - Sơn La 

0,75 2 7,3 6,8    7,9     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
24,75  

3 014311004540 
HÀ THỊ NHƯ 

DIỄM 
30/09/2011 Nữ Thái 

Bản Nhung - Xã 

Phiêng Cằm - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2  6,8  8,2 8,2 8,2     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
24,75  



  

 

4 014311006669 LÒ HÀ CẦM VY 11/07/2011 Nữ Thái 

Kéo Tốc - Xã 

Chiềng Mai - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 7,1 6,7    7,8     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
24,35  

5 014311006167 
HOÀNG THỊ TÂM 

NHƯ 
04/06/2011 Nữ Thái 

Bản Thạy Lốm 6/1 - 

Xã Chiềng Mai - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 7,2 7    7,3     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
24,25  

6 014311006288 LÒ THU HÀ 08/04/2011 Nữ Thái 

Bản Cá - Phường 

Chiềng An - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 6,5 6,9    7,2     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
23,35  

7 014301007015 VÌ THỊ HƯƠNG 28/02/2001 Nữ Thái 

Bản Mòng - Xã Tà 

Hộc - Huyện Mai 

Sơn - Sơn La 

0,75 2  6,6  7,3 6,6      20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
23,25  

8 014311006044 
CẦM HỒNG 

CHUYÊN 
07/11/2011 Nữ Thái 

Tổ 15 - Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 6,5 6    7,8     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
23,05  

9 011211004179 VỪ ANH TUẤN 05/10/2011 Nam Mông 

Nà Ly - Xã Chiềng 

Sơ - Huyện Điện 

Biên Đông - Điện 

Biên 

0,75 2 6,1 6,6    7,5     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
22,95  

10 014311005153 
LÈO THỊ THU 

HUYỀN 
19/11/2011 Nữ Thái 

Bản Pòn - Xã 

Chiềng Mai - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 7,1 5,8    7,3     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
22,95  

11 014311001519 LÒ THỊ HỒNG HÀ 22/08/2011 Nữ Thái 

Bản Pom Khoảng A 

- Xã Chiềng Bôm - 

Huyện Thuận Châu - 

Sơn La 

0,75 2 6,6 6,6    6,9     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
22,85  

12 014311010664 
TÒNG THỊ NGỌC 

CHÂM 
01/09/2011 Nữ Thái 

Bản Pon Chằm - Xã 

Mường Chanh - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,3 6    7     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
22,05  

13 014211009427 HÀ VĂN NGỌC 24/05/2011 Nam Thái 

Bản Kéo Tốc - Xã 

Chiềng Ban - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 5,7 6    7,3     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
21,75  

14 014310006591 
CÀ THỊ KHÁNH 

LY 
30/01/2010 Nữ Thái 

Bản Thẳm - Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 6,1 6,6    6,3     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
21,75  

15 014211010802 VÌ VĂN QUY 14/01/2011 Nam 
Xinh 

Mun 

Bản Nà Nhụng - Xã 

Phiêng Pằn - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,2 5,9    6,8     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
21,65  

16 014211015893 
LƯỜNG MẠNH 

QUÂN 
30/10/2011 Nam Thái 

Bản Phiêng Cại - Xã 

Chiềng Lao - Huyện 

Mường La - Sơn La 

0,75 2 7,2 6,3    5,4     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
21,65  

17 014211004677 BÙI NGỌC HIẾU 21/09/2011 Nam Kinh 

Thôn 6 - Xã Chiềng 

Mung - Thành phố 

Sơn La - Sơn La 

0,75 0 6,6 6,5    7,8     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
21,65  

18 014211005453 LÒ VĂN TRƯỜNG 23/12/2011 Nam Thái 
Bản Hạm - Xã 

Mường Chanh - 
0,75 2 5,8 6    6,9     20,15 

Trung cấp Văn 

thư hành chính 
21,45  



  

 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

19 014211003805 VÀ A KUM 01/11/2011 Nam Mông 

Bản Hua Pu - Xã 

Chiềng Nơi - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,1 5,3    7,1     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
21,25  

20 014311001988 
LÈO THỊ HUYỀN 

MY 
23/01/2011 Nữ Thái 

Bản Nà Hạ - Xã 

Phiêng Pằn - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 5,9 6,2    6,2     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
21,05  

21 014311002023 CÀ THỊ VI KIỀU 14/02/2011 Nữ Thái 

Bản Hẹo - Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 5,5 5,7    7     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
20,95  

22 014311004796 
QUÀNG PHƯƠNG 

VY 
12/12/2011 Nữ Thái 

Bản Pát - Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 5,3 5,6    7,2     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
20,85  

23 014211011214 CẦM MINH CHÍ 09/10/2011 Nam Thái 

Nhụng Trên - Xã 

Phiêng Cằm - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 5,7 5,6    6,8     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
20,85  

24 014210001538 
ĐIÊU CHÍNH 

TRỌNG 
22/09/2010 Nam Thái 

Bản Cơi Quỳnh - Xã 

Chiềng Mai - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,3 5,9    5,9     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
20,85  

25 014311012965 
CẦM THỊ HUYỀN 

NHUNG 
18/05/2011 Nữ Thái 

Bản Củ - Xã Phiêng 

Cằm - Huyện Mai 

Sơn - Sơn La 

0,75 2 5,1 7,1    5,8     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
20,75  

26 014211010092 CÀ NHẬT NAM 06/05/2011 Nam Thái 

Bản nà lo - Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 6,5 4,8    6,5     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
20,55  

27 014211004117 MÙA A HÙNG 26/03/2011 Nam Mông 

Tong tải A - Xã 

Chiềng Sung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,2 5,3    6,3     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
20,55  

28 014211007605 CÀ TIẾN NHẬT 12/05/2011 Nam Thái 

Bản Kéo Tốc - Xã 

Chiềng Mai - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 5 5,8    6,9     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
20,45  

29 014211010687 LÒ KHẮC CƯỜNG 01/01/2011 Nam Thái 

Bản Nà Khoang - Xã 

Chiềng Mai - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 5,6 5,8    6,3     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
20,45  

30 014311015603 
HOÀNG THU 

PHƯƠNG 
28/11/2011 Nữ Thái 

Bản Vựt Bon - Xã 

Chiềng Mai - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 5,7 5,6    6,4     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
20,45  

31 014311003649 
TÒNG THỊ LINH 

NHI 
17/11/2011 Nữ Thái 

Tổ 15 - Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 5,2 5,7    6,8     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
20,45  

32 014211007077 
TÒNG MINH 

KHÔI 
17/05/2011 Nam Thái 

Bản Mảy - Xã 

Mường Chanh - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 5,7 5,9    6     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
20,35  

33 014311006152 
CÀ THỊ THU 

QUYÊN 
07/04/2011 Nữ Thái 

Tổ11 - Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 5,3 5,7    6,6     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
20,35  



  

 

34 014211016073 
CẦM ANH 

KHANG 
30/03/2011 Nam Thái 

Bản Nhụng Tiên - 

Xã Phiêng Cằm - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 5,3 5,4    6,8     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
20,25  

35 014211009200 LÒ QUỐC KHÁNH 01/04/2011 Nam Thái 

Số nhà 29 - Xã 

Mường Chanh - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 5,5 5,8    6,2     20,15 
Trung cấp Văn 

thư hành chính 
20,25  

VII Trung cấp Nghiệp vụ bán hàng 

1 014311008987 CÚT THỊ NHÂN 11/09/2011 Nữ 
Khơ-

Mú 

Bản Nà Ngặp - Xã 

Chiềng Khoong - 

Huyện Sông Mã - 

Sơn La 

0,75 2 7,6 7,4 7,1        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
24,85  

2 014311002699 CẦM THỊ NHẤT 09/08/2011 Nữ Thái 

Bản Sài Khao - Xã 

Phiêng Cằm - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,6 7,1 8,2        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
24,65  

3 014311002500 LÒ THỊ HẰNG 02/10/2011 Nữ 
Khơ-

Mú 

Bản Hua Sét - Xã 

Phiêng Pằn - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 7 6,3 7,7        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
23,75  

4 014211014591 VÌ THÁI VIỆT 03/06/2011 Nam 
Xinh 

Mun 

Bản Nà Đít - Xã Yên 

Sơn - Huyện Yên 

Châu - Sơn La 

0,75 2 7 7,1 6,9        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
23,75  

5 014311001546 
LÒ THỊ KHÁNH 

LY 
10/09/2011 Nữ Thái 

Bản Mảy - Xã 

Mường Chanh - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,3 6,9 7,3        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
23,25  

6 014311009716 LÒ THỊ DUYÊN 11/11/2011 Nữ Thái 

Bản Nam - Xã Hua 

La - Thành phố Sơn 

La - Sơn La 

0,75 2 6,5 6,5 7,1        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
22,85  

7 014310001201 VÀNG THỊ DÚA 02/09/2010 Nữ Mông 

Phường Mộc Sơn - 

Xã Đông Sang - 

Huyện Mộc Châu - 

Sơn La 

0,75 2 6,4 6,8 6,7        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
22,65  

8 014311012310 
HOÀNG THỊ THU 

HÀ 
14/05/2011 Nữ Thái 

Bản Chiềng Mai - 

Xã Chiềng Mai - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,1 6,6 7,1        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
22,55  

9 014311009473 GIÀNG THỊ KHO 25/01/2011 Nữ Mông 

Bản Keo Đồn - Xã 

Yên Sơn - Huyện 

Yên Châu - Sơn La 

0,75 2 6,4 6,8 6,5        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
22,45  

10 014211006611 
QUÀNG NHẬT 

KHIÊM 
26/09/2011 Nam Thái 

Bản Púng - Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 6,3 6,1 7,2        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
22,35  

11 014211008295 VÌ VĂN NGHIỆP 27/03/2011 Nam 
Xinh 

Mun 

Bản Há Sét - Xã 

Phiêng Pằn - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6 6,6 6,7        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
22,05  



  

 

12 014211013712 LÙ QUỐC BẢO 13/11/2011 Nam Thái 

Bản Púng - Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 6 5,7 7,3        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
21,75  

13 014211014250 LÒ BẢO ĐĂNG 02/09/2011 Nam Thái 

Bản Thạy Lốm 6/1 - 

Xã Chiềng Mai - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,2 5,6 7,2        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
21,75  

14 014211014371 
LÈO MINH 

HOÀNG 
29/03/2011 Nam Thái 

Tổ 1- phường chiềng 

sinh - Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 6,5 5,8 6,5        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
21,55  

15 014311005081 
VŨ THỊ KIỀU 

TRANG 
30/09/2011 Nữ Kinh 

Bản Mai Khoang - 

Xã Chiềng Mai - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 0 7 6,6 7,1        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
21,45  

16 014211011559 
LƯỜNG VĂN 

DƯƠNG 
20/03/2011 Nam Thái 

Bản Phiêng Bủng - 

Xã Mường Bú - 

Huyện Mường La - 

Sơn La 

0,75 2 5,8 6 6,8        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
21,35  

17 014311004105 
CẦM THỊ MINH 

PHƯƠNG 
27/11/2011 Nữ Thái 

Bản Đen - Xã 

Mường Chanh - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,7 5,7 6,1        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
21,25  

18 014311015336 
KHOA TUYẾT 

HẰNG 
05/10/2011 Nữ 

Khơ-

Mú 

Huổi Thướn - Xã 

Phiêng Cằm - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,3 5,7 6,3        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
21,05  

19 014311006805 VÌ THỊ MỚN 05/06/2011 Nữ Thái 

Bản Thống Nhất - 

Xã Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 5,2 6,5 6,6        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
21,05  

20 014210013066 
HOÀNG HÀ 

TRUNG ĐỨC 
03/09/2010 Nam Thái 

BẢN THẠY LỐM 

6/1 - Xã Chiềng Ban 

- Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 5,8 6,2 6,3        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
21,05  

21 014211011714 
HOÀNG VĂN 

HÙNG 
29/01/2011 Nam Thái 

Bản Há Sét - Xã 

Phiêng Pằn - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,2 5,3 6,6        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
20,85  

22 014311007310 
LƯỜNG THANH 

NHÀN 
27/12/2011 Nữ Thái 

Bản Mạt - Xã 

Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 5,6 5,5 6,8        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
20,65  

23 014311004103 LÙ NGỌC TRÂM 03/09/2011 Nữ Thái 

Bản Phiêng Ngùa - 

Xã Chiềng Xôm - 

Thành phố Sơn La - 

Sơn La 

0,75 2 5,2 6,6 6,1        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
20,65  

24 014311008575 
LÒ THỊ BẢO 

NGỌC 
18/04/2011 Nữ Thái 

Bản Mé Mời - Xã 

Chiềng Mung - 
0,75 2 5,2 5,7 6,9        19,85 

Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
20,55  



  

 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

25 014311013218 HÀ THỊ HIỀN 05/07/2011 Nữ Thái 

Bản Cơi Pòn - Xã 

Chiềng Mai - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 5,6 5,4 6,8        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
20,55  

26 014311014538 
HOÀNG THỊ 

HỒNG MAI 
26/05/2011 Nữ Thái 

Bản Cơi Pòn - Xã 

Chiềng Mai - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,2 5,4 6,2        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
20,55  

27 014211003704 
QUÀNG VĂN 

TUYẾN 
15/06/2011 Nam 

Khơ-

Mú 

Bản Huổi Nhả - Xã 

Phiêng Cằm - Huyện 

Phù Yên - Sơn La 

0,75 2 5,7 6,1 6        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
20,55  

28 014210009718 VÌ ĐỨC DUY 08/11/2010 Nam Thái 

Bản Mòn - Xã 

Chiềng Khoong - 

Huyện Sông Mã - 

Sơn La 

0,75 2 6,2 5,4 6,2        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
20,55  

29 014311002119 
TÒNG THỊ HÀ 

DIỆP 
03/12/2011 Nữ Thái 

Bản Lon Nghịu - Xã 

Chiềng Mai - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 5,7 5,8 6,1        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
20,35  

30 014310006850 VÀNG THỊ DUA 06/12/2010 Nữ Mông 

Tổ Dân Phố Pa 

Phách - Xã Đông 

Sang - Huyện Mộc 

Châu - Sơn La 

0,75 2 5,2 5,8 6,5        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
20,25  

31 014211012784 
HOÀNG TRUNG 

THÀNH 
24/10/2011 Nam Thái 

Bản Mé - Xã Mường 

Chanh - Huyện Mai 

Sơn - Sơn La 

0,75 2 5,5 5,6 6,3        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
20,15  

32 014211015504 LÒ TUẤN ANH 16/04/2011 Nam Thái 

Bản Phiêng Ngùa - 

Phường Chiềng An - 

Thành phố Sơn La - 

Sơn La 

0,75 2 5,5 5,7 6,2        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
20,15  

33 014211007066 
HOÀNG VIỆT 

TÙNG 
28/05/2011 Nam Thái 

Bản Chiềng Dong - 

Xã Chiềng Mai - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 5,2 5,4 6,8        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
20,15  

34 014211007187 
LÒ KHÁNH 

HƯNG 
17/10/2011 Nam Thái 

Bản Cún  - Xã Nậm 

Lầu - Huyện Thuận 

Châu - Sơn La 

0,75 2 6,1 5,1 6        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
19,95  

35 014211015628 
HOÀNG ĐỨC 

MẠNH 
17/05/2011 Nam Thái 

Bản Trạm Hin Nà Ớt 

- Xã Phiêng Pằn - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 5,8 5,1 6,2        19,85 
Trung cấp Nghiệp 

vụ bán hàng 
19,85  

VIII Trung cấp Quản lý văn hóa 

1 014311002561 
HÀ THỊ HỒNG 

CHUYÊN 
01/12/2011 Nữ Thái 

Tổ14 - Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 6,9 7,2    8,3     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
25,15  

2 014311007451 
GIÀNG THỊ HỒNG 

NHUNG 
28/03/2011 Nữ Mông 

Keo Đồn - Xã 

Chiềng On - Huyện 

Yên Châu - Sơn La 

0,75 2 7 7,4    7,6     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
24,75  



  

 

3 014311002126 
HOÀNG THỊ KIM 

NGÂN 
21/10/2011 Nữ Thái 

Bản kéo - Xã Chiềng 

Mai - Huyện Mai 

Sơn - Sơn La 

0,75 2 7,7 6,7    7,6     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
24,75  

4 014311014237 
LÒ THỊ HỒNG 

KIM 
07/11/2011 Nữ Thái 

Bản Thạy Lốm 6/1 - 

Xã Chiềng Mai - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,8 7    7,8     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
24,35  

5 014311011147 GIÀNG THỊ CỦA 27/04/2011 Nữ Mông 

Bản Pá Lầu - Xã 

Muổi Nọi - Huyện 

Thuận Châu - Sơn 

La 

0,75 2 7 6,6    8     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
24,35  

6 014311010542 LÒ THỊ LINH CHI 01/04/2011 Nữ Thái 

Bản Kéo  - Xã 

Chiềng Mai - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 7,2 6,7    7,6     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
24,25  

7 014310006908 
LỪ NGỌC BẢO 

CHÂU 
24/08/2010 Nữ Thái 

Bản Khoa - Xã 

Mường Khoa - 

Huyện Bắc Yên - 

Sơn La 

0,75 2 6,7 7,2    7,6     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
24,25  

8 014311013642 HẠNG THỊ DUA 21/07/2011 Nữ Mông 

Bản Hồ Sen - Xã Tạ 

Khoa - Huyện Bắc 

Yên - Sơn La 

0,75 2 6,6 7,5    7,1     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
23,95  

9 014311008080 
THÀO THỊ MAI 

SƠN 
21/12/2011 Nữ Mông 

Bản Thẳm Phẩng  - 

Xã Chiềng Lương - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,5 7    7,5     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
23,75  

10 014311008774 
HOÀNG THỊ 

THANH HƯỜNG 
27/06/2011 Nữ Thái 

Bản Cắp Bó - Xã 

Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 7 5,9    8     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
23,65  

11 014311011095 LÒ THỊ MAI ĐIỆP 27/01/2011 Nữ Thái 

Bản Nam - Xã 

Chiềng Cơi - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 6 6,9    8     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
23,65  

12 014311007481 
TÒNG THỊ UYỂN 

NHI 
25/08/2011 Nữ Thái 

Bản Ỏ Tra  - Xã 

Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,4 7,2    7,2     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
23,55  

13 014209005898 LÒ NGỌC QUANG 21/07/2009 Nam Thái 

Bản Dèm Hạ - Thị 

trấn Phù Yên - 

Huyện Phù Yên - 

Sơn La 

0,75 2  5,8  7,4 7,4      21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
23,35  

14 014311012899 LÒ THU CHUYÊN 06/01/2011 Nữ Thái 

Bản Nà Cà - Xã 

Mường Chanh - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,5 5,9    8,1     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
23,25  

15 014311003473 HẠNG THỊ HOA 21/07/2011 Nữ Mông 

Bản Hồ Sen - Xã Tạ 

Khoa - Huyện Bắc 

Yên - Sơn La 

0,75 2 6,5 7,5    6,5     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
23,25  



  

 

16 014211009678 LÒ MINH ĐĂNG 04/09/2011 Nam Thái 

Bản Púng  - Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 6,9 6,2    7,1     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
22,95  

17 014311001548 LÒ THANH DIỆP 07/11/2011 Nữ Thái 

Bản Mòng - Xã 

Chiềng Cơi - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 5,5 6,3    8,3     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
22,85  

18 014311004223 TÒNG TRÀ MY 10/05/2011 Nữ Thái 

Bản Puốn Vạy - Xã 

Chiềng Mai - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,5 5,8    7,8     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
22,85  

19 014311011292 
LÈO THỊ THẢO 

NGUYÊN 
11/11/2011 Nữ Thái 

Bản Dăm Hoa - Xã 

Chiềng Mai - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,5 6    7,5     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
22,75  

20 014311011375 
LÙ THI MINH 

THUÝ 
16/01/2011 Nữ Thái 

Bản Púng - Xã 

Chiềng Ngần - 

Thành phố Sơn La - 

Sơn La 

0,75 2 6,2 5,9    7,8     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
22,65  

21 014311008542 SỒNG THỊ SI 21/05/2011 Nữ Mông 

Bản Co Muông - Xã 

Phiêng Cằm - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,2 6,9    6,8     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
22,65  

22 014311006605 
CÀ THỊ DIỆU 

UYÊN 
29/11/2011 Nữ Thái 

Thành phố Sơn La - 

Sơn La - Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 7,1 6,1    6,6     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
22,55  

23 014311014226 
LÈO THỊ HỒNG 

TRÂM 
26/12/2011 Nữ Thái 

Sàng Tre - Xã 

Chiềng Mai - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,3 5,8    7,6     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
22,45  

24 014311007870 ĐỖ BẢO NGỌC 02/07/2011 Nữ Kinh 

Tổ 9 - Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 0 5,9 7,9    7,6     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
22,15  

25 014311003785 
LÙ THỊ NGỌC 

NGA 
20/09/2011 Nữ Thái 

Bản Púng - Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 5,7 5,6    8,1     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
22,15  

26 014311010218 VÀNG THỊ DÚA 27/12/2011 Nữ Mông 

Bản Pa Khốm  - Xã 

Tạ Khoa - Huyện 

Bắc Yên - Sơn La 

0,75 2 5,7 6,6    7,1     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
22,15  

27 014311005804 LÒ NGỌC KIỀU 05/08/2011 Nữ Thái 

Bản co sâu - Xã 

Chiềng Mai - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 5,8 5,8    7,7     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
22,05  

28 014211011178 
QUÀNG VIỆT 

CƯỜNG 
21/04/2011 Nam Thái 

Bản Nam - Xã 

Chiềng Cơi - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 5,7 6,6    7     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
22,05  

29 014311012725 VÌ THỊ HÀ MI 29/03/2011 Nữ 
Xinh 

Mun 

Bản Nà Dạ - Xã 

Chiềng On - Huyện 

Yên Châu - Sơn La 

0,75 2 6,6 5,5    7,1     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
21,95  

30 014211002539 TÒNG DUY KHOA 01/01/2011 Nam Thái 

Nà Hạ 2 - Xã Chiềng 

Mung - Huyện Mai 

Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,6 5,5    7,1     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
21,95  



  

 

31 014311006620 LÒ THỊ HẬU 02/11/2011 Nữ Thái 

Bản Co Sâu - Xã 

Chiềng Mai - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,5 5,7    6,9     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
21,85  

32 014211006445 HOÀNG GIA BẢO 09/09/2011 Nam Thái 

Bản Thộ Pát - Xã 

Chiềng Mai - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 5,7 6,1    7,3     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
21,85  

33 014311013789 
LÈO THỊ MỸ 

HƯỜNG 
21/03/2011 Nữ Thái 

Bản Buổn - Xã 

Chiềng Cơi - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 5,7 6,9    6,4     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
21,75  

34 014311009933 LÒ THỊ THÚY VI 10/12/2011 Nữ Thái 

Bản Nam - Xã 

Chiềng Cơi - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 5,8 5,8    7,4     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
21,75  

35 014211009222 TÒNG QUỐC BẢO 28/06/2011 Nam Thái 

Bản Chiềng Mai  - 

Xã Chiềng Mai - 

Thành phố Sơn La - 

Sơn La 

0,75 2 5,7 6,3    6,9     21,55 
Trung cấp Quản 

lý văn hóa 
21,65  

IX Trung cấp Pháp luật 

1 014211006115 LÒ MINH ĐĂNG 20/08/2011 Nam Thái 

Bản Phát - Xã 

Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 8,7 8    8,9     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
28,35  

2 014311000569 
HOÀNG BẢO 

THIÊN 
25/03/2011 Nữ Thái 

Bản Phát - Xã 

Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 7,3 7,4    8,8     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
26,25  

3 014211013367 LÒ ĐỨC GIANG 22/09/2011 Nam Thái 

Bản Khoang - Xã 

Chiềng Ngần - 

Thành phố Sơn La - 

Sơn La 

0,75 2 7,6 7,4    8,2     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
25,95  

4 014311008028 
CẦM THỊ HỒNG 

NHUNG 
21/11/2011 Nữ Thái 

Bản Hua Két  - Xã 

Phiêng Cằm - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 7,6 8,3    7,2     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
25,85  

5 014311000389 LỪ THỊ TRÀ MY 05/12/2011 Nữ Thái 

Bản Phúc - Xã Tạ 

Khoa - Huyện Bắc 

Yên - Sơn La 

0,75 2 6,9 8    8,2     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
25,85  

6 014311001813 
CẦM THỊ THUÝ 

HƯƠNG 
07/10/2011 Nữ Thái 

Bản Kéo Tốc - Xã 

Chiềng Mai - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 7,3 6,8    8     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
24,85  

7 014311008407 
HOÀNG THU 

HƯƠNG 
26/02/2011 Nữ Thái 

Bản Vuông Mè - Xã 

Chiềng Mai - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,8 7,9    7,3     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
24,75  

8 014208012441 
HOÀNG MINH 

NGHĨA 
24/08/2008 Nam Thái 

Bản Chờ Lồng  - Xã 

Yên Sơn - Huyện 

Yên Châu - Sơn La 

0,75 2  6,9  7,7 7,2      21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
24,55  

9 014211015281 
TÒNG ĐỨC 

THIỆN 
24/02/2011 Nam Thái 

Bản Nà Lo - Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 7,4 6,5    7,5     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
24,15  



  

 

10 014211001143 GIÀNG A SÁI 26/06/2011 Nam Mông 

Bản Kéo Lồm - Xã 

Phiêng Pằn - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,9 6,6    7,7     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
23,95  

11 014311005448 
HOÀNG THỊ YẾN 

NHI 
27/07/2011 Nữ Thái 

Bản Nà Khoang - Xã 

Chiềng Dong - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,5 7,1    7,6     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
23,95  

12 014311001199 CÀ MINH HUYỀN 08/11/2011 Nữ Thái 

Bản Phường - 

Phường Chiềng Sinh 

- Thành phố Sơn La 

- Sơn La 

0,75 2 6,8 6,5    7,8     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
23,85  

13 014311009973 
CÀ THỊ XUÂN 

THƯ 
04/05/2011 Nữ Thái 

Bản Gián Bon - Xã 

Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6 6,8    8,1     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
23,65  

14 014211013406 
HOÀNG THANH 

TÙNG 
01/09/2011 Nam Thái 

Bản Hua Két - Xã 

Phiêng Cằm - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,7 7,2    6,9     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
23,55  

15 014211013662 
TÒNG NHẬT 

THIÊN 
11/08/2011 Nam Thái 

Bản Nẹ Nua - Xã 

Chiềng Cơi - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,5 6,6    7,7     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
23,55  

16 014311003260 TRÁNG THỊ DÂU 13/03/2011 Nữ Mông 

Bản Lóng Luông - 

Lóng Luông - Huyện 

Vân Hồ - Sơn La 

0,75 2 6,3 7    7,4     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
23,45  

17 014211006749 
TÒNG VĂN 

THẠCH 
19/09/2011 Nam Thái 

Bản Nà Tâu - Xã 

Ngọc Chiến - Huyện 

Mường La - Sơn La 

0,75 2 6,6 7    7,1     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
23,45  

18 014211009063 TÒNG VĂN TIẾN 29/09/2011 Nam Thái 

Bản Nhụng Dưới - 

Xã Phiêng Cằm - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,1 7    7,6     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
23,45  

19 014311001620 CÀ THỊ HÀ MI 25/02/2011 Nữ Thái 

Bản Ó - Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 7,1 6,8    6,7     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
23,35  

20 014211004708 TÒNG TÚ GIANG 24/10/2011 Nam Thái 

Bản Kềm Phường - 

Phường Chiềng Sinh 

- Thành phố Sơn La 

- Sơn La 

0,75 2 7,1 5,9    7,2     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
22,95  

21 014311004868 
LÈO THỊ NGỌC 

DIỄM 
06/11/2011 Nữ Thái 

Bản Púng - Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 6,4 6,4    7,3     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
22,85  

22 014211010349 LÒ NGUYÊN VŨ 17/02/2011 Nam Thái 

Bản Lò Um - Xã 

Chiềng Dong - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,5 6,1    7,3     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
22,65  

23 014311010114 CÀ NHƯ QUỲNH 11/01/2011 Nữ Thái 

Bản Phường- 

Phường Chiềng Sinh 

- Thành phố Sơn La 

- Sơn La 

0,75 2 6,2 5,5    8     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
22,45  



  

 

24 014211002870 
CÀ VĂN TUẤN 

ANH 
22/09/2011 Nam Thái 

Bản Phang Hụm Có  

- Xã Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,3 5,2    7,9     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
22,15  

25 01431109596 
KHOA THỊ 

DUYÊN 
23/06/2011 Nữ 

Khơ-

Mú 

Bản Hua Két - Xã 

Phiêng Cằm - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,5 6,3    6,6     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
22,15  

26 014210012894 
CẦM MẠNH 

HƯNG 
01/07/2010 Nam Thái 

Bản Nặm Bông - Xã 

Mường Chanh - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,2 6,1    7     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
22,05  

27 014211014429 
SỒNG CÔNG 

DƯƠNG 
13/12/2011 Nam Mông 

Bản Co Muông - Xã 

Phiêng Cằm - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,6 5,9    6,7     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
21,95  

28 014211015944 CÀ MẠNH TRẦN 10/12/2011 Nam Thái 

Bản Phường  - 

Phường Chiềng Sinh 

- Thành phố Sơn La 

- Sơn La 

0,75 2 6,4 5,4    7,4     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
21,95  

29 014210006479 HÀ GIA BẢO 12/11/2010 Nam Thái 

Bản Lừm Thượng B 

- Xã Pắc Ngà - 

Huyện Bắc Yên - 

Sơn La 

0,75 2 6,2 6,4    6,5     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
21,85  

30 014211004194 HÀ DUY KHÁNH 12/12/2011 Nam Thái 

Bản Đúc Hản - Xã 

Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,8 5,9    6,4     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
21,85  

31 014211004453 LÒ QUỐC DŨNG 20/08/2011 Nam Thái 

Bản Co Sâu - Xã 

Chiềng Mai - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,5 5,7    6,9     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
21,85  

32 014211007133 GIÀNG A LỊA 10/03/2011 Nam Mông 

Kéo lồm - Xã 

Phiêng Pằn - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 5,6 6,6    6,8     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
21,75  

33 014311013003 
BÙI HÀ BẢO 

TRÂM 
13/11/2011 Nam Kinh 

Bản Họm Lợi - Xã 

Mường Chanh - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 0 6,6 7    7,4     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
21,75  

34 014311009089 LÒ THU HUYỀN 15/02/2011 Nữ 
Khơ-

Mú 

Bản Xà Vịt - Xã 

Phiêng Pằn - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,2 6    6,7     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
21,65  

35 014211002149 
HOÀNG HẢI 

ĐĂNG 
04/08/2011 Nam Thái 

Nhóm 7, Bản Nà Hạ 

II - Xã Chiềng Mung 

- Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,1 5,5    7,2     21,45 
Trung cấp Pháp 

luật 
21,55  

X Trung cấp Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

1 014311008813 
TÒNG THỊ MAI 

THƯƠNG 
23/05/2011 Nữ Thái 

Bản Nẹ Nưa - Xã 

Chiềng Cơi - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 6,7 7,4 7,7        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

24,55  



  

 

2 014311003057 
HÀ THỊ HUYỀN 

TRANG 
31/05/2011 Nữ Thái 

Bản Cho Cong - Xã 

Phiêng Cằm - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,5 6,7 8        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

23,95  

3 014208004403 
LƯỜNG VĂN 

BẰNG 
12/07/2008 Nam Thái 

Bản Nhộp - Xã 

Chiềng Bôm - 

Huyện Thuận Châu - 

Sơn La 

0,75 2 6,4      7,1  7,3  20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

23,55  

4 014211001315 CÀ ANH VŨ 01/04/2011 Nam Thái 

Bản Phường - Xã 

Chiềng Ngần - 

Thành phố Sơn La - 

Sơn La 

0,75 2 7,8 5,6 7,3        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

23,45  

5 014211015582 LÒ MẠNH LÂM 24/02/2011 Nam Thái 

Bản Sàng Nà Tre - 

Xã Chiềng Mai - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,8 6,6 6,8        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

22,95  

6 014211012031 CÀ VIỆT CƯỜNG 10/02/2011 Nam Thái 

Tổ 11 - Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 6,3 5,8 8        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

22,85  

7 014211002322 
LƯỜNG DUY 

NAM 
30/01/2011 Nam Thái 

Bản Liềng - Xã 

Chiềng Dong - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,5 6,7 6,8        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

22,75  

8 014311002287 
TÒNG THỊ KIM 

OANH 
24/02/2011 Nữ Thái 

Bản Thẳm Mạy - 

Phường Chiềng Sinh 

- Thành phố Sơn La 

- Sơn La 

0,75 2 6,1 5,8 8        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

22,65  

9 014211014923 CÀ QUỐC BẢO 29/01/2011 Nam Thái 

Bản Phường  - 

Phường Chiềng Sinh 

- Thành phố Sơn La 

- Sơn La 

0,75 2 7,3 5,6 7        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

22,65  

10 014211015238 
NGUYỄN HOÀI 

NAM 
26/06/2011 Nam Kinh 

Tổ 7 - Phường 

Quyết Thắng - 

Thành phố Sơn La - 

Sơn La 

0,75 0 6,9 6,9 7,9        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

22,45  

11 014311014972 
QUÀNG THỊ 

THANH NHÀN 
27/12/2011 Nữ Thái 

Bản Mé Mời - Xã 

Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 7 5,5 7        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

22,25  

12 014211004350 
LÒ PHƯƠNG 

NAM 
21/05/2011 Nam Thái 

Bản Nà Ngần - Xã 

Chiềng Ngần - 

Thành phố Sơn La - 

Sơn La 

0,75 2 6,7 5,4 7,3        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

22,15  

13 014211009579 
HOÀNG HẢI 

ĐĂNG 
12/04/2011 Nam Thái 

Bản Ngòi - Xã 

Mường Chanh - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6 6,1 7,2        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

22,05  

14 014211002249 LÒ ĐỨC DUY 17/09/2011 Nam Thái 

Thôn Ban Mai - Xã 

Chiềng Mai - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,7 6,2 6,2        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

21,85  



  

 

15 014211015297 VÌ NGỌC QUANG 15/04/2011 Nam Thái 

Bản Nặm bông - Xã 

Mường Chanh - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,6 5,8 6,7        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

21,85  

16 014210010205 LÒ NGUYÊN VŨ 03/01/2010 Nam Thái 

Bản Liềng - Xã 

Chiềng Mai - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,7 5,8 6,5        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

21,75  

17 014211011109 LÒ VĂN HƯNG 17/03/2011 Nam Thái 

Bản Mé Mời - Xã 

Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,5 5,7 6,7        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

21,65  

18 014211014214 LÒ VĂN ĐÔNG 11/01/2011 Nam Thái 

Bản Mé - Xã Mường 

Chanh - Huyện Mai 

Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,4 5,3 7,1        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

21,55  

19 014211007226 LÒ MINH ĐĂNG 04/06/2011 Nam Thái 

Bản Mé Mời - Xã 

Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,3 5,8 6,7        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

21,55  

20 014311006425 VÌ THỊ LỆ 24/02/2011 Nữ 
Xinh 

Mun 

Keo Muông - Xã 

Phiêng Khoài - 

Huyện Yên Châu - 

Sơn La 

0,75 2 6,2 5,9 6,6        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

21,45  

21 014311002919 
LƯỜNG THỊ MAI 

XUÂN 
25/08/2011 Nữ Thái 

Bản Mảy - Xã 

Chiềng Chung - Sơn 

La 

0,75 2 5,7 6,6 6,4        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

21,45  

22 014211004954 
LÈO THÀNH 

LUÂN 
19/07/2011 Nam Thái 

Bản Nà Cà - Xã 

Mường Chanh - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 7 5,6 6        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

21,35  

23 014211012567 CÀ VĂN KỲ 13/07/2011 Nam Thái 

Bản Muông -Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 6,4 5,3 6,9        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

21,35  

24 014211016075 
QUÀNG VĂN 

NHẤT DUY 
20/12/2011 Nam Thái 

Bản Cắp - Xã 

Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,2 5,3 7        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

21,25  

25 014211009768 HÀ TUẤN DŨNG 09/10/2011 Nam Thái 

Bản Nà Sang - Xã 

Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,2 5,5 6,8        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

21,25  

26 014211010658 LÒ ĐỨC VIỆT 10/12/2011 Nam Thái 

Bản Xo Sâu - Xã 

Chiềng Mai - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,5 5,3 6,7        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

21,25  

27 014211014125 
TÒNG ĐỨC 

MẠNH 
12/01/2011 Nam Thái 

Bản Xum - Xã 

Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 5,4 5,4 7,6        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

21,15  



  

 

28 014311001913 TRÁNG THỊ MAI 10/11/2011 Nữ Mông 

Bản Phiêng Càng - 

Xã Tân Lập - Huyện 

Yên Châu - Sơn La 

0,75 2 6 5,9 6,5        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

21,15  

29 014211009244 LÈO BẢO ĐĂNG 26/12/2011 Nam Thái 

Bản Kéo Tốc - Xã 

Chiềng Mai - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,2 5,5 6,7        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

21,15  

30 014211015838 
HOÀNG BẢO 

TRUNG 
13/11/2011 Nam Thái 

Thộ Pát - Xã Chiềng 

Mai - Huyện Mai 

Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,1 5,8 6,4        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

21,05  

31 014211015331 
LÝ ĐĂNG 

DƯƠNG 
13/07/2011 Nam Kinh 

Bản Nà Cang - Xã 

Hát Lót - Huyện Mai 

Sơn - Sơn La 

0,75 0 7,1 6,4 6,8        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

21,05  

32 014211007551 
LÒ VĂN TUẤN 

HÙNG 
02/01/2011 Nam Thái 

Bản Mé Mời - Xã 

Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,2 5,6 6,4        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

20,95  

33 014211004928 HÀ THÀNH LONG 01/02/2011 Nam Thái 

Bản Xum  - Xã 

Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,1 5,2 6,9        20,95 

Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

20,95  

34 014211006985 VÀNG A DẠNG 29/03/2011 Nam Mông 

Bản Nặm Lạnh - Xã 

Nà ơt - Huyện Mai 

Sơn - Sơn La 

0,75 2 5,2 5,5 6,6         
Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

20,05  

35 014211017314 SỒNG A THU 17/11/2011 Nam Mông 

Tổ 2, Phòng Cảnh 

sát cơ động - 

Phường Chiềng An - 

Thành phố Sơn La - 

Sơn La 

0,75 2 6 5,6 6,1         
Trung cấp Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

20,45  

XI Trung cấp Quản trị khách sạn 

1 014311003774 
CÀ THỊ KIM 

TRANG 
19/01/2011 Nữ Thái 

Tổ 11 - Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 7,1 7,7    8,9     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
26,45  

2 014311005585 HOÀNG THỊ LINH 17/04/2011 Nữ Thái 

Bản Cứp - Xã 

Chiềng Mai - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,7 7,7    8     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
25,15  

3 014311002548 
LÒ THỊ MAI 

UYÊN 
16/06/2011 Nữ Thái 

Bản Muông - 

Phường Chiềng Sinh 

- Thành phố Sơn La 

- Sơn La 

0,75 2 8 6,5    7,3     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
24,55  

4 014311002584 LÒ THỊ XUYẾN 20/07/2011 Nữ Thái 

Không có - Xã 

Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 7,6 7    7,2     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
24,55  

5 014311009159 
LÒ THỊ QUỲNH 

CHI 
29/11/2011 Nữ Thái 

Bản Ái - Phường 

Chiềng An - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 6,5 7,7    7,6     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
24,55  



  

 

6 014311014736 CÀ THƯ QUỲNH 06/12/2011 Nữ Thái 

Bản Thống Nhất - 

Xã Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 7 6,6    8,1     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
24,45  

7 014311003635 CÀ THỊ NHẬT LỆ 18/01/2011 Nữ Thái 

Tổ 11- Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 6,5 6,8    7,6     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
23,65  

8 014311011804 
HÀ THỊ THUỲ 

LINH 
07/08/2011 Nữ Thái 

Bản Thống Nhất - 

Xã Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,6 6,6    7,6     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
23,55  

9 014210008795 MÙA A TRO 16/07/2010 Nam Mông 

Bản Ọ B - Xã Tạ 

Khoa - Huyện Bắc 

Yên - Sơn La 

0,75 2 7,4 6,1    7,3     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
23,55  

10 014311003218 LÙ THỊ BÍCH NHI 05/10/2011 Nữ Thái 

Bản Quỳnh Pầu - Xã 

Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,5 6    8,2     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
23,45  

11 014311011647 
TÒNG THỊ NGỌC 

MAI 
14/03/2011 Nữ Thái 

Bản Hịa - Xã Chiềng 

Cơi - Thành phố Sơn 

La - Sơn La 

0,75 2 5,9 7,1    7,7     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
23,45  

12 014311011644 CÀ MAI PHƯỢNG 14/10/2011 Nữ Thái 

Bản Muông- Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 7,4 6,5    6,7     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
23,35  

13 014311004457 CÀ THỊ VÂN 29/09/2011 Nữ Thái 

Bản Mé Mời- Xã 

Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 5,6 6,5    8,3     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
23,15  

14 014211012275 HÀ ĐỨC QUẢNG 29/11/2011 Nam Thái 

Bản Nà Hạ - Xã 

Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 7 6,5    6,7     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
22,95  

15 014311012483 
QUÀNG THỊ BẢO 

TRÂM 
28/11/2011 Nữ Thái 

Bản Giỏ Tổ 11 -

Phường Chiềng Sinh 

- Thành phố Sơn La 

- Sơn La 

0,75 2 6,6 6    7,4     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
22,75  

16 014311007820 
TÒNG THỊ NGỌC 

ÁNH 
10/09/2011 Nữ Thái 

Bản Hời  - Xã 

Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,6 5,7    7,7     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
22,75  

17 014311011367 LÒ THỊ NHÂM 19/02/2011 Nữ Thái 

Bản Mé Mời - Xã 

Mường Bằng - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,6 5,7    7,6     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
22,65  



  

 

18 014311014214 
LÒ THỊ HUYỀN 

DỊU 
06/03/2011 Nữ Thái 

Bản Lả Mường- Xã 

Chiềng Xôm - 

Thành phố Sơn La - 

Sơn La 

0,75 2 5,6 5,8    8,3     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
22,45  

19 014311000327 
LÙ THỊ TUYẾT 

NHẬT 
30/08/2011 Nữ Thái 

Xã Mường Bằng, 

tỉnh Sơn La - Xã 

Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,1 5,9    7,4     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
22,15  

20 014211012396 LÈO DU BẢO 30/08/2011 Nam Thái 

Bản Kham - Xã 

Chiềng Cơi - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 5,6 6,8    7     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
22,15  

21 014311004623 
CÀ THỊ BÍCH 

NGỌC 
10/12/2011 Nữ Thái 

Bản Nà Ngần, 

Phường Chiềng Sinh 

- Phường Chiềng 

Sinh - Thành phố 

Sơn La - Sơn La 

0,75 2 6,5 6    6,9     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
22,15  

22 014311010171 CÀ THANH LOAN 10/10/2011 Nữ Thái 

Bản Kềm - Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 5,8 6    7,6     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
22,15  

23 014311001950 LÒ THỊ THUÝ 27/04/2011 Nữ Thái 

Bản Ban - Xã 

Chiềng Mai - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,2 6    7,2     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
22,15  

24 014311002770 
CÀ THỊ NGỌC 

ÁNH 
24/09/2011 Nữ Thái 

Bản Mé Mời - Xã 

Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,1 6,1    7     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
21,95  

25 014311002486 CÀ THỊ Ý NHI 13/06/2011 Nữ Thái 

Bản Muông  - 

Phường Chiềng Sinh 

- Thành phố Sơn La 

- Sơn La 

0,75 2 6,8 5,8    6,6     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
21,95  

26 014211008533 
CÀ VĂN MẠNH 

TÙNG 
21/05/2011 Nam Thái 

Bản Muông -Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 6,8 5,5    6,8     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
21,85  

27 014311011474 
LÒ THỊ THANH 

HUYỀN 
25/02/2011 Nữ Thái 

Bản Củ 2 - Xã 

Chiềng Mai - Huyện 

Mai Sơn - Sơn La 

0,75 2 6,3 5,9    6,9     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
21,85  

28 014211002416 
CÀ VĂN ĐỨC 

QUẢNG 
01/05/2011 Nam Thái 

Bản Mường Bằng - 

Xã Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,6 5,3    7,1     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
21,75  

29 014311010051 
CÀ THỊ MINH 

HẠNH 
05/11/2011 Nữ Thái 

Bản Lương Mạt - Xã 

Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 6,6 5,5    6,9     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
21,75  

30 014311004240 
CÀ THỊ KHÁNH 

LY 
24/09/2011 Nữ Thái 

Bản Hẹo - Phường 

Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La - Sơn La 

0,75 2 6,2 5,4    7,4     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
21,75  



  

 

31 014311001677 
TÒNG THỊ BẢO 

TRÂM 
15/10/2011 Nữ Thái 

Bản Ka Láp - 

Phường Chiềng Sinh 

- Thành phố Sơn La 

- Sơn La 

0,75 2 6,8 5,6    6,6     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
21,75  

32 014311009324 
CÀ THỊ THU 

NGỌC 
28/03/2011 Nữ Thái 

Bản Quỳnh Pầu - Xã 

Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 5,6 5,7    7,6     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
21,65  

33 014211005322 CÀ VIỆT ĐỨC 03/10/2011 Nam Thái 

  Bản Muông - 

Phường Chiềng Sinh 

- Thành phố Sơn La 

- Sơn La 

0,75 2 6,3 5,5    7,1     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
21,65  

34 014311006810 CÀ THỊ CHÂM 23/07/2011 Nữ Thái 

Bản Muông - 

Phường Chiềng Sinh 

- Thành phố Sơn La 

- Sơn La 

0,75 2 6,2 5,4    7,2     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
21,55  

35 014210008478 HÀ CHẤN HIỆP 02/02/2010 Nam Thái 

Bản Phát,- Xã 

Chiềng Mung - 

Huyện Mai Sơn - 

Sơn La 

0,75 2 5,8 6    6,9     21,45 
Trung cấp Quản 

trị khách sạn 
21,45  

(Danh sách trên có 272 thí sinh trúng tuyển) 
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